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HƯỚNG DẪN 
Tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt”  

Cấp trường năm học 2023 - 2024 
---------------------- 

Căn cứ Quyết định 201 – QĐ/TWHSV ngày 02/03/2022 của Ban Chấp hành  

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét 

chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2019 - 

2023; Căn cứ công văn Số: 139-HD/HSV ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Hội 

Sinh viên Đại học Thái Nguyên về hướng dẫn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 

và “Tập thể sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2024. 

Căn cứ điều kiện thực tế của Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Khoa 

học. 

Căn cứ Quyết định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập 

thể “Sinh viên 5 tốt” cấp TW, cấp Tỉnh, cấp Đại học Thái Nguyên. 

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học ban hành 

hướng dẫn tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 

tốt” cấp Trường với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học 

tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt 

đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập đáp ứng được yêu cầu của sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 

- Tuyên dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tích cực học tập, rèn luyện thực 

hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” tạo môi trường, 

động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị 

những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp từng bước đẩy lùi sự suy thoái về 

đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên.  

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 

tốt”  được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ theo đúng trình tự quy định. 

- 100% Liên Chi Hội, Chi hội triển khai tổ chức hiệu quả phong trào “Sinh 

viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt”. 

 



II. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CÁC CẤP: 

1. DANH HIỆU “SV 5 TỐT CẤP TRƯỜNG” 

1.1. Tiêu chuẩn chung 

 - Là Hội viên tích cực, được tổ chức, đơn vị giới thiệu và làm hồ sơ đạt danh 

hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường 

 1.2. Tiêu chuẩn cụ thể 

 1.2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt: 

 - Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế 

đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối 

với những trường hợp đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy 

chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại 

Giỏi. 

 - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định 

của địa phương và cộng đồng. 

 - Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:  

 + Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

từ cấp trường trở lên/Hội thi tìm hiểu về cuộc vận động Học và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 + Tham gia trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên, 

Hội Sinh viên nhà trường tổ chức; tham gia giải trong các cuộc thi liên quan đến 

công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động. 

+ Là thanh niên, sinh viên tiêu biểu, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được 

ghi nhận, biểu dương từ cấp Chi hội/Liên chi Hội, Đoàn Phường/xã trở lên hoặc 

được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và 

địa phương. 

1.2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt: 

- Có điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 2,8/4 trở lên. 

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, bộ môn trở lên. 

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc 

được các giải thưởng từ cấp trường trở lên. 

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật do 

Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường quản lý.(Câu lạc bộ Luật gia trẻ, Câu 

lạc bộ Tiếng Anh, CLB Hạnh phúc trao tay(CTXH)) 

+ Đạt giải thưởng trong Hội nghị Khoa học trẻ, Sáng tạo trẻ cấp trường trở 

lên. 



+ Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị, hội thảo cấp 

trường trở lên. 

1.2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt:  

- Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau: 

- Có xác nhận của Bí thư Liên chi đoàn, đoàn trường hoặc tổ chức, đơn vị 

khác tham gia các hoạt động thể thao phong trào từ cấp khoa trở lên hoặc là thành 

viên trong các đội tuyển thể thao của khoa, trường. 

- Là thành viên của một câu lạc bộ thể dục thể thao do Đoàn, Hội nhà trường 

quản lý(CLB Vovinam; CLB Taekowndo; Đội An ninh xung kích, CLB Bóng 

rổ…) 

(Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể 

dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật) 

1.2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt: 

Đạt một trong các tiêu chí sau: 

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế 

tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày 

tình nguyện tại các vùng khó khăn, 2 ngày tình nguyện Chủ nhật xanh, ở những 

thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn). 

-  Được khen thưởng từ cấp trường (đoàn xã) trở lên về hoạt động tình nguyện. 

-  Tham gia tình nguyện đón tiếp Tân Sinh viên hàng năm 

-  Tham gia tình nguyện hè hàng năm 

- Tham gia tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh”. 

-  Tham gia hiến máu nhân đạo 1 lần 

- Tham gia thường xuyên trong một câu lạc bộ tình nguyện do Đoàn, Hội nhà 

trường quản lý.(CLB Khoa học xanh, Hạnh phúc trao tay, An Ninh Xung Kích, Thanh 

niên vận động hiến máu nhân đạo, Cộng tác Viên… ) 

1.2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt: 

- Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội, khóa tập huấn 

kĩ năng hoặc được Liên chi Hội, LCĐ trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc 

trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên trường học trong năm học.  

-  Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp Khoa trở lên tổ chức. 

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh 

viên năm thứ 1,2,3), B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 4,5,6). 

Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng 

với môn Ngoại ngữ 2. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, 



TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo Thông tư số 

01/2014/TT/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008). 

 + Tham gia và đạt giải tại các cuộc thi về kiến thức tin học, ngoại ngữ hoặc có 

sử dụng ngoại ngữ từ cấp Khoa trở lên. 

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, 

các chương trình gặp gỡ giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế do Liên 

chi Đoàn, Liên chi Hội, cấp Trường hoặc các đơn vị khác tổ chức. 

 + Tham gia các cuộc thi về kiến thức tin học, ngoại ngữ hoặc có sử dụng 

ngoại ngữ từ cấp trường trở lên. 

+ Tham gia  ít nhất 01 hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế: Hội nghị, Hội thảo 

quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc 

tế và trong nước. 

 2. DANH HIỆU TẬP THỂ "SINH VIÊN 5 TỐT"  

 2.1. Đối tượng:  

Danh hiệu áp dụng đối với Liên chi hội, Chi hội 

 2.2. Tiêu chuẩn 

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”  

- Có ít nhất 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. 

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà 

trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng. 

 * Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh 

viên 5 tốt” cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp Đại học, cấp Trường được tính trong 

khoảng thời gian 1/8 năm trước đến 31/07 năm xét danh hiệu và có đầy đủ minh 

chứng kèm theo. 

 III. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU 

1. Phương pháp đánh giá, xét chọn 

- Việc xét chọn danh hiệu được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các 

cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau: 

+ Cấp Liên chi hội, Chi hội, Câu lạc bộ: Tổ chức họp đơn vị, giới thiệu cá 

nhân có đủ điều kiện bằng biên bản họp. 

+ Cấp trường: Hội đồng xét chọn bao gồm đồng chí Chủ tịch, (Phó Chủ tịch) 

chủ trì, Ban Thư ký Hội Sinh viên nhà trường, mời đại diện Ban Thường vụ Đoàn, 

Phòng/ Tổ Công tác học sinh, sinh viên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu các cấp 

- 01 bản trích ngang thành tích cá nhân, tập thể, có xác nhận của Liên Chi 

Hội. 



- 02 ảnh (4x6) của sinh viên (LCH tập hợp và gửi cho HSV trường); 01 bản 

báo cáo thành tích các minh chứng của cá nhân, tập thể và 01 bản photo các loại 

(Ví dụ: bảng điểm, văn bằng, bằng khen, giấy khen, chứng nhận...). 

- Công văn đề nghị của Liên chi Hội có xác nhận của Chi ủy và Biên bản của 

Hội đồng xét chọn. 

- Mỗi hồ sơ được đựng trong 01 phong bì cứng cho từng cá nhân, tập thể. 

* Lưu ý: 

- Xét cấp Trường: 01 bộ hồ sơ ( Bản mềm) 

- Xét cấp ĐHTN: 01 bộ hồ sơ ( Bản mềm) 

- Xét cấp Tỉnh: 02 bộ hồ sơ ( Bản cứng) 

- Xét cấp TW: 03 bộ hồ sơ (Bản cứng) 

* Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 

tốt” các cấp nộp trước ngày 14/10/2024 tại Văn phòng Đoàn cho đ.c Nguyễn Lưu 

Trà My (0983859742). Bất kỳ trường hợp nào hồ sơ thiếu các minh chứng kèm 

theo hoặc gửi hồ sơ chậm so thời gian đề ra sẽ không được đưa vào danh sách xét 

chọn. 

* Các đơn vị tổng hợp trích ngang thành tích của các cá nhân trong Liên chi 

kèm bản file minh chứng của các cá nhân nén chung trong 1 file tổng thể gửi về 

Hội SV trường qua email: hoisinhvien.tnus@gmail.com trước 14/10/2024 

 

Chú ý: Để đảm bảo tính tập thể, không gây ồn ào và xáo trộn công việc của các Phòng, Khoa 

liên quan khi xin xác nhận cho các tiêu chí sinh viên 5 tốt. (ví dụ, Phòng Đào tạo để xác nhận 

bảng điểm), đề nghị các Liên chi, các câu lạc bộ tập hợp danh sách các sinh viên đạt danh hiệu 

sinh viên 5 tốt theo chỉ tiêu của Khoa mình rồi tiến hành làm việc toàn bộ danh sách đó các 

Phòng, Khoa liên quan để xin xác nhận tập thể. Nghiêm cấm tình trạng xin xác nhận theo kiểu 

cá nhân, sẽ gây phiền hà cho các Phòng, Khoa khi chứng nhận cho sinh viên 5 tốt 

 

Ban chấp hành Hội sinh viên trường đề nghị BCH các Chi hội; Liên chi đoàn; Liên 

chi Hội trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện công văn này. Mọi vướng mắc, đề nghị 

gọi điện về số điện thoại 0913898002 – Vũ Tuấn Kiên để được giải đáp. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy(b/c) 

- Liên chi Hội, Chi hội (t/h) 

- Lưu VP HSV trường 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Tuấn Kiên 
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